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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm)
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ vào thời gian nào?
A. Năm 1640             B. 30/1/1649             C. Tháng 8/1642          D. Năm 1660
Câu 2. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
     A. Quân chủ lập hiến.
     B. Chuyên chính dân chủ.
     C. Quân chủ chuyên chế
     D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.
Câu 3. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tư sản Pháp là gì?
     A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp
     B. Thông qua Hiến pháp.
     C. Quần chúng tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti.
     D. Hội đồng dân tộc thành lập.
Câu 4. Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?
     A. Qúy tộc, tăng lữ, nông nô.
     B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.
     C. Quý tộc, tăng lữ, tiểu tư sản.
     D. Tư sản, nông dân, lãnh chúa.
Câu 5. Cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII mang tính chất là:
     A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình                                                  
B. Cuộc cách mạng dân chủ điển hình
C. Cuộc cách mạng tư sản
D. Cuộc cách mạng không triệt để
 Câu 6. Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ được thông qua vào năm nào?
A. Năm 1775             B. Năm 1776             C. Năm 1789          D. Năm 1791
 Câu 7: Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra trước hết ở ngành:
	  A. Luyện kim.
	    B. Giao thông vận tải.
	     C. Dệt.
	D. Công nghiệp nặng.


 Câu 8 : Năm 1814, Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công
     A. Máy hơi nước.
     B. Máy dệt.
     C. Máy tách hạt bông và máy thu hoạch bông.
     D. Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
    Câu 9: Giữa thế kỉ XVIII, nước Anh được mệnh danh là:
        A. Công xưởng của thế giới.
        B. Nước công nghiệp nặng của thế giới.
    C. Văn minh công nghiệp của thế giới.
    D. Nơi nhân lên gấp bội sức mạnh của con người.
 Câu 10: Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mỹ đứng thứ mấy thế giới về giá trị sản xuất.     công nghiệp?
	     A. Thứ nhất
	B.  Thứ hai
	C. Thứ ba
	D. Thứ tư


    Câu 11: Cách mạng công nghiệp ở Pháp bắt đầu từ năm 1830, trước tiên trong. ngành:
      A. Công nghiệp nhẹ.
      B. Luyện kim.
      C. Công nghiệp nặng.
      D. Giao thông vận tải.
 Câu 12. Nhận thấy sự bất lực của nhà Lê, năm 1527, Mạc Đăng Dung đã:
     A. cùng vua Lê củng cố lại triều đình.
     B. ép vua Lê nhường ngôi, lập ra Vương triều Mạc.
     C. tiến hành khởi nghĩa lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc.
     D. đề xuất với vua Lê một số chính sách nhằm ổn định đất nước.  
 2. Câu trắc nghiệm đúng sai: ( 2 điểm)
Câu 13: Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
a. Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển nhanh chóng.
b. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ không có tính chất là một cuộc cách mạng tư sản. 
c. Vào giữa thế kỉ XVIII, cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Mỹ, sau đó lan sang các nước Châu Âu.
d. Máy hơi nước được coi là phát minh quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII.
Câu 14: Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d
a. Từ nửa sau thế kỉ XVI, một trong các nguyên nhân khiến các nước phương Tây xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á là do khu vực này giàu tài nguyên và nằm trên tuyến giao thương quan trọng.
b.  Chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX đã diễn ra đồng thời trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
c.  Các cuộc đấu tranh chống ách đô hộ thực dân ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX đều giành được thắng lợi hoàn toàn. 
d.  Từ thế kỉ XVI, thương nhân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan... đã đến buôn bán và tìm cách thiết lập quyền kiểm soát ở Đông Nam Á.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
          Câu 1. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây. ( 3 điểm)
           Câu 2. Trình bày những tác động của cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX) đối với sản xuất và xã hội. ( 2 điểm)

Chúc các con làm bài tốt!


